
[image: ][image: Nhãn Dán Dễ Thương Khung Cho Văn Bản Thẻ Trẻ Em Cho Văn Bản Hình minh họa  Sẵn có - Tải xuống Hình ảnh Ngay bây giờ - iStock][image: Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo - Bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt  Nam]Lớp : ………………
Họ và tên: ………………………………

Bài tập cuối tuần
Lớp 4 – Tuần 18
Bài tập cuối tuần
Lớp 4 – Tuần 10


[image: Cậu Bé đọc Sách Vector | Công cụ đồ họa PSD Tải xuống miễn phí - Pikbest]
PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:



Câu 1. Số mười hai triệu mười nghìn viết là:
   A. 12 010 100	 	B. 12 010 000	C. 12 100 000	D. 12 010 110
Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 384 257; 384 275; 384 752; 384 725 là:
   A. 384 275		B. 384 752		C. 384 257		D. 384 725
Câu 3. Giá trị chữ số 9 trong số 459 762 là:
   A. 90 000			B. 900		C. 9 000		D. 90
Câu 4. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2 tấn 65kg =…………kg là:
   A. 265			B. 2 650		C. 2 056		D. 2 065
Câu 5. Bốn bạn thi chạy trên cùng một đoạn đường: Trung chạy hết   phút, Dũng chạy hết   phút, Quyết chạy hết   phút, Thắng chạy hết   phút. Hỏi ai chạy nhanh nhất?
	A. Trung
	B. Dũng
	C. Quyết
	D. Thắng


Câu 6. Năm nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 70 tuổi. Cháu kém bà 50 tuổi. Tính tuổi của cháu 5 năm sau.
	A. 10 tuổi
	B. 15 tuổi
	C. 20 tuổi
	D. 5 tuổi


Câu 7. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ nào?
  A. XVIII		         B.  XVI 		C.  XXI	          D.  XX
[image: Hình thang ABCD (AB // CD) có A - D = 20 độ., B = 2C. Tính các góc của Hình  Thang câu hỏi 6003 - hoidap247.com]Câu 8. Hai cạnh nào song song với nhau:
A.   AB song song CD 	                  B.  AD song song CD           
C.   AB song song BC                     D.   BC song song AD 


                   
Bài 1   
Đặt tính rồi tính
PHẦN TỰ LUẬN


             
    42 654  +  90 837             76 849 –  2 736           12 358  x  4            31 504 : 8
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………Điền số vào chỗ chấm sau: 
Bài 2

           

a. 93 100 cm2     =  	dm2	120dm2 = ………………… cm2 
     9m2 53dm2      = ………………. dm2           430dm2 = ……….. m2 ………… dm2    
b. 1 giờ 20 phút  =   	phút	2 phút 15 giây    =	giây
     480 giây          =   	phút	5 giờ 5 phút        =  	phút[bookmark: _GoBack]Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 98 m. Chiều dài hơn chiều rộng 29m.
1. Tính diện tích mảnh vườn đó.
1. Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5kg thóc thì thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?







Bài 3

……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….ĐỐ 
VUI

[image: ]Đố vui:

	            Hình dưới đây được tạo thành từ các hình lục giác 
đều có cạnh bằng 2cm. Hỏi hình màu xanh có chu vi bằng bao nhiêu?
 A. 12cm                      B. 24cm                     
 C. 36cm                      D. 48cm
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Hinh duwéi day dwoc tao thanh tir cac hinh luc gidc déu D c6 canh
bang 2 cm. Hoi hinh mau xanh ¢6 chu vi bang bao nhiéu?
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